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BÁO CÁO TỔNG KẾT THI HÀNH 

Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (tại Công văn số 689/TTg-PL ngày 29/7/2023) về việc rà soát đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định bất cập, những vấn đề vướng mắc trong các Luật hiện hành và chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ (tại Công văn số 5449/VPCP-PL ngày 19/7/2023) về việc triển khai Nghị quyết Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV về rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; trên cơ sở kết quả tự rà soát các Thông tư thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (PTNT) và đề xuất, kiến nghị của một số địa phương, Cục Thú y đã tham mưu, đề xuất Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản (sau đây gọi chung là Thông tư 04) và đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT đưa vào kế hoạch sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 (Quyết định số 5367/QĐ-BNN-PC ngày 18/12/2023).
Để đánh giá đầy đủ, toàn diện việc triển khai thực hiện Thông tư 04, đặc biệt là những khó khăn, vướng mắc cần phải tháo gỡ, ngày 06/10/2023, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Công văn số 7181/BNN-TY gửi Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đánh giá thực hiện Thông tư 04. Trên cơ sở ý kiến góp ý của 51/63 tỉnh, thành phố, Cục Thú y tổng hợp và báo cáo tổng kết thi hành Thông tư 04 như sau:

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Kết quả chung

Trên cơ sở các quy định của Thông tư 04, hàng năm các địa phương đã có căn cứ xây dựng và đề xuất UBND tỉnh xem xét, bố trí nguồn kinh phí để chủ động triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh động vật thủy sản, đặc biệt là các hoạt động chuyên môn quan trọng như: Giám sát chủ động dịch bệnh, quan trắc môi trường nuôi trồng thủy sản, đào tạo, tập huấn chuyên môn, tổ chức xử lý ổ dịch, vệ sinh tiêu độc môi trường vùng nuôi,... Kết quả: (i) Đã ngăn chặn nhiều loại bệnh nguy hiểm mới nổi trên thủy sản, không để xâm nhiễm vào trong nước (Hội chứng Taura, bệnh đầu vàng, bệnh do DIV1, hoại tử cơ do vi rút IMNV,..); (ii) Đã kiểm soát được nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm đang lưu hành trong nước (Đốm trắng, hoại tử gan tụy cấp tính, hoại tử cơ quan tạo máu và cơ quan biểu mô trên tôm, bệnh sữa trên tôm hùm, hoại tử thần kinh trên cá biển, hoại tử cơ quan tạo máu trên cá nước lạnh,..), giảm thiểu thiệt hại do nguyên nhân dịch bệnh gây ra; (iii) Đã xây dựng thành công 32 cơ sở an toàn dịch bệnh (ATDB) động vật thủy sản, trong đó xây dựng được 27 cơ sở sản xuất tôm giống ATDB, hàng năm cung cấp gần 40 tỷ tôm giống sạch bệnh cho người nuôi; (iv) Từng bước đưa công tác giám sát dịch bệnh chủ động vào thành hoạt động thường xuyên, định kỳ (mặc dù ngân sách nhà nước cấp cho các hoạt động này chưa nhiều, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn sản xuất theo đúng quy định); cùng với kết quả quan trắc môi trường nuôi trồng thủy sản để đưa ra dự báo, cảnh báo về nguy cơ dịch bệnh, giúp người nuôi chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh gây ra. Kết quả giám sát chủ động dịch bệnh còn là bằng chứng khoa học chứng minh việc kiểm soát hiệu quả dịch bệnh của nước ta để cung cấp cho các nước, góp phần tháo gỡ rào cản kỹ thuật và đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm thủy sản của Việt Nam; (iv) Đã xây dựng được hệ thống các phòng xét nghiệm bệnh thủy sản (áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO/IEC 17025, sử dụng các quy trình xét nghiệm theo hướng dẫn của WOAH/NACA), xét nghiệm được hầu hết các bệnh nguy hiểm trên thủy sản hiện nay, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn sản xuất; (v) Công tác tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ thú y thủy sản cho nhân viên thú y trong hệ thống thú y, hướng dẫn kỹ thuật phòng chống dịch bệnh, xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh cho người nuôi được tổ chức bài bản, định kỳ; các hoạt động thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh thủy sản, phổ biến các quy định của pháp luật trong công tác thú y thủy sản được đẩy mạnh và triển khai nghiêm túc.

2. Về xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản: 

Theo quy định tại Thông tư 04, hằng năm, cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh xây dựng và báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND cấp tỉnh phê duyệt Kế hoạch chủ động phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản, kết quả:
- Từ năm 2017 - 2021: Hằng năm, trung bình có khoảng 42/63 tỉnh, thành phố xây dựng và phê duyệt kế hoạch phòng, chống dịch bệnh thuỷ sản, ngân sách địa phương đã bố trí bình quân khoảng trên 74 tỷ đồng/năm. 
- Năm 2022 có 32/63 tỉnh, thành phố xây dựng và phê duyệt Kế hoạch chủ động phòng, chống dịch bệnh thủy sản với tổng kinh phí là hơn 35 tỷ đồng. 

- Năm 2023 có 42/63 tỉnh xây dựng và phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh thủy sản với tổng kinh phí là hơn 40 tỷ đồng.
Tuy nhiên, số lượng các địa phương, nhất là các địa phương trọng điểm về nuôi trồng thủy sản bố trí kinh phí phòng, chống dịch bệnh thuỷ sản còn rất thấp, không đủ để triển khai các hoạt động chuyên môn phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là hoạt động giám sát chủ động dịch bệnh, xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh.
Hằng năm, Cục Thú y đều tham mưu, trình Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh thủy sản của Cục Thú y để thống nhất, định hướng các hoạt động chuyên môn trong phòng chống dịch bệnh thủy sản. Đặc biệt, năm 2021, Cục Thú y đã tham mưu cho Bộ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 434/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 phê duyệt Kế hoạch quốc gia phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thuỷ sản nuôi giai đoạn 2021 - 2030 để thống nhất định hướng công tác phòng chống dịch cho tới năm 2030.
3. Về báo cáo dịch bệnh động vật thủy sản

Thực hiện Thông tư 04, Cục Thú y đã có văn bản hướng dẫn Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y địa phương sử dụng biểu mẫu báo cáo thống nhất trong toàn quốc; trên cơ sở đó đã xây dựng được cơ sở dữ liệu dịch bệnh thủy sản trong nhiều năm, giúp cho việc phân tích dịch tễ sát với thực tế, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của của Bộ và ngành thú y. Hiện nay, công tác báo cáo dịch bệnh thủy sản đang được "chuyển đổi số" theo chủ trương của Chính phủ và Bộ, đã đưa vào ứng dụng báo cáo dịch bệnh động vật thủy sản trực tuyến trên Hệ thống quản lý thông tin dịch bệnh động vật Việt Nam - VAHIS và đang từng bước được hoàn thiện, triển khai xuống cấp huyện, phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ.

4. Về quan trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thuỷ sản

Thực hiện Điều 9, Thông tư 04, ngày 19/3/2021 Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 1151/QĐ-BNN-TCTS về việc phê duyệt Kế hoạch quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường trong Nuôi trồng thuỷ sản (NTTS) giai đoạn 2021 - 2025 và các hướng dẫn liên quan, đến nay đã có 56/63 địa phương xây dựng và thực hiện kế hoạch quan trắc môi trường. 


Giai đoạn 2016-2023 công tác quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường trong NTTS đã đạt được các kết quả, cụ thể như sau:

- Thiết lập và duy trì phối hợp triển khai các hoạt động quan trắc môi trường nuôi trồng thủy sản, phòng chống dịch bệnh thủy sản giữa Cục Thủy sản (trước đây là Tổng cục Thuỷ sản), Cục Thú y, các Viện nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I, II, III, các cơ quan quản lý chuyên ngành thủy sản địa phương và người nuôi. Đến nay đã có trên 56/63 tỉnh phê duyệt và triển khai kế hoạch nhiệm vụ quan trắc môi trường phục vụ công tác chỉ đạo sản xuất nuôi trồng thủy sản. 
- Nâng cao năng lực quản lý và triển khai nhiệm vụ quan trắc môi trường tại địa phương thông qua việc tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn về quan trắc môi trường nuôi trồng thủy sản.
- Bản tin kết quả quan trắc được thông báo và khuyến cáo kịp thời đến cơ quan quản lý địa phương và cơ sở nuôi (đối với cơ sở nuôi được giám sát) bằng hình thức email, zalo, thông báo trên website, gọi điện trực tiếp nhằm góp phần hạn chế thấp nhất ảnh hưởng xấu của biến động của môi trường đến sinh trưởng và phát triển của đối tượng thủy sản nuôi.
-  Dựa trên kết quả quan trắc môi trường, Cục Thủy sản đã ban hành các công văn chỉ đạo sản xuất, hướng dẫn địa phương xử lý tình huống khi xảy ra hiện tượng thủy sản chết bất thường; dự báo biến động môi trường, diễn biến bất thường thời tiết; cảnh báo nguy cơ bùng phát bệnh trên tôm phục vụ công tác chỉ đạo sản xuất NTTS đạt hiệu quả. 
- Bên cạnh đó, kết quả quan trắc môi trường còn cung cấp thông tin liên quan đến diễn biến chất lượng môi trường vùng nuôi phục vụ đoàn thanh tra của các nước về an toàn thực phẩm (FSIS, FDA, Hàn Quốc, A rập xê út...).
- Góp phần xác định nguyên nhân, hướng dẫn chỉ đạo, hỗ trợ địa phương khôi phục sản xuất khi có sự cố xảy ra (sự cố môi trường, thuỷ sản chết hàng loạt do môi trường....).

- Tổ chức khóa đào tạo ngắn hạn nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý làm công tác quan trắc môi trường tại địa phương và người nuôi.

- Ban hành hướng dẫn quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường trong NTTS giai đoạn 2021-2025; xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu về quan trắc môi trường từ Trung ương đến địa phương; phối hợp với các đơn vị truyền thông hướng dẫn, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người nuôi về vai trò của quan trắc, cảnh báo môi trường, đồng thời hướng dẫn các biện pháp xử lý khi các yếu tố môi trường biến động; xây dựng Sổ tay hướng dẫn tính toán chỉ số WQI trong NTTS.
5. Về giám sát dịch bệnh thủy sản

Từ ngày 01/7/2016 đến nay, Luật Thú y năm 2015 và Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT đã có các quy định cụ thể về phòng, chống và giám sát dịch bệnh thủy sản theo hướng chủ động và thường xuyên. Trên cơ sở đó, năm 2017, Cục Thú y đã tham mưu, trình Bộ ban hành “Kế hoạch Quốc gia giám sát dịch bệnh trên tôm và cá tra góp phần phục vụ xuất khẩu, giai đoạn 2017-2020”; giai đoạn từ năm 2017-2020, Cục Thú y đã chỉ đạo và phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y các tỉnh tổ chức thực hiện kế hoạch giám sát dịch bệnh với mục tiêu tổ chức phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả nhằm hỗ trợ nuôi trồng thủy sản phát triển bền vững, đẩy mạnh xuất khẩu tôm và cá tra. Năm 2021, Cục Thú y đã tham mưu Bộ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành "Kế hoạch quốc gia phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thuỷ sản nuôi giai đoạn 2021 - 2030" (theo Quyết định số 434/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ), trong đó, hằng năm Bộ Nông nghiệp và PTNT, Cục Thú y đều bố trí kinh phí để triển khai các hoạt động chuyên môn, chủ yếu là kinh phí cho công tác giám sát dịch bệnh, hỗ trợ xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh. Thực hiện quy định của pháp luật về thú y, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cả nước có khoảng 40 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng và ban hành "Kế hoạch phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thuỷ sản nuôi của địa phương, giai đoạn 2021 - 2030"; trên cơ sở đó, hằng năm các địa phương đều xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí triển khai; tuy nhiên kinh phí cho các hoạt động giám sát dịch bệnh vẫn chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn sản xuất. 
Bên cạnh chương trình giám sát của Cục Thú y và các địa phương, nhiều doanh nghiệp cũng triển khai thực hiện công tác giám sát dịch bệnh (giám sát chủ động, giám sát bị động, xét nghiệm định kỳ tại các cơ sở sản xuất giống thủy sản). 

Kết quả cho thấy, hằng năm, Cục Thú y, cơ quan quản lý chuyên ngành thú y địa phương và người nuôi đã thực hiện giám sát dịch bệnh đối với các bệnh nguy hiểm, đã lấy mẫu và xét nghiệm trên 50 ngàn mẫu bệnh phẩm. 
6. Về tổ chức chống dịch bệnh thủy sản

- Về khai báo, điều tra ổ dịch: Các ổ dịch nghi do bệnh mới (bệnh hoại tử cơ quan tạo máu, hoại tử tuyến tụy trên cá hồi, ký sinh trùng giáp xác chân tơ trên cua biển, bệnh do TiLV trên cá rô phi, IPV trên tôm càng xanh) đều được báo cáo về Cục Thú y; các cơ quan chuyên ngành thú y đều tổ chức điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm để xác định nguyên nhân và hướng dẫn xử lý ổ dịch theo quy định tại Thông tư 04. Kết quả đều kiểm soát tốt các ổ dịch này, không để lây lan diện rộng.
- Về lấy mẫu chẩn đoán, xét nghiệm bệnh: định kỳ/đột xuất, các phòng thử nghiệm của cơ quan thú y và tư nhân triển khai xét nghiệm mẫu bệnh phẩm, đảm bảo cung cấp kịp thời thông tin kết quả xét nghiệm, hỗ trợ người nuôi chủ động trong công tác tổ chức phòng chống dịch bệnh động vật thủy sản.
- Về xử lý động vật thủy sản trong ổ dịch: Hầu hết người nuôi đều chủ động thu hoạch thủy sản đạt kích cỡ thương phẩm khi có dấu hiệu nghi ngờ thủy sản bị nhiễm bệnh. Tuy nhiên hầu hết người nuôi không thông báo nên các cơ quan chức năng không thể giám sát khi người nuôi tổ chức thu hoạch. 
- Về tiêu hủy động vật thủy sản trong ổ dịch: Với các cơ sở sản xuất giống, khi phát hiện bệnh – hầu hết chủ cơ sở chủ động xử lý hóa chất và xả bỏ, gây khó khăn trong việc kiểm soát dịch bệnh trong vùng nuôi; một số trường hợp có khai báo với cơ quan quản lý để được hỗ trợ hóa chất, xử lý khử trùng tiêu độc. Cục Thú y cũng đã trình Bộ xem xét, hỗ trợ hóa chất sát trùng từ nguồn Dự trữ quốc gia cho một số địa phương có yêu cầu để chủ động công tác phòng chống dịch. 
- Về công bố dịch: Hầu hết các ổ dịch bệnh động vật thủy sản xảy ra rải rác, nhỏ lẻ, được chính quyền, cơ quan chuyên ngành thú y và người nuôi xử lý ngay khi mới xuất hiện, áp dụng các biện pháp chuyên môn kỹ thuật theo quy định tại Thông tư 04 nên trong hơn 6 năm qua, không có tỉnh, thành phố nào công bố dịch bệnh động vật thủy sản.  
- Danh mục bệnh động vật thủy sản phải công bố dịch tại Thông tư 04 đến nay vẫn cơ bản theo đúng danh mục bệnh của Tổ chức Thú y thế giới và thực tiễn tại Việt Nam; Tổ chức Thú y thế giới chỉ bổ sung bệnh do DIV1 trên tôm năm 2020. Danh mục bệnh này là căn cứ quan trọng để các địa phương đề xuất danh sách các bệnh cần giám sát, chủ động phòng bệnh và làm cơ sở triển khai thí điểm bảo hiểm về dịch bệnh thủy sản.
 - Về kiểm dịch giống thủy sản nhập khẩu và kiểm soát vận chuyển động vật thủy sản trong vùng dịch: Thực hiện Thông tư 04, cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các tỉnh, thành phố đều căn cứ vào kết quả giám sát dịch bệnh để thực hiện kiểm dịch theo quy định (giảm số ngày thực hiện và không thu mẫu xét nghiệm) đã tiết kiệm được chi phí cho cơ sở (về thời gian, tiền bạc) và đảm bảo kết quả kiểm dịch hiệu quả hơn.
II. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN

1. Nuôi trồng thủy sản tại nhiều địa phương chủ yếu theo hình thức quảng canh, xen ghép, nhiều đối tượng nên khi có dịch bệnh xảy ra người dân tự xử lý, không báo cáo với chính quyền và cơ quan quản lý chuyên ngành thú y tại địa phương. 


2. Nguồn ngân sách của địa phương dành cho công tác thực thi triển khai văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật còn hạn hẹp và chủ yếu lồng nghép.

3. Về báo cáo dịch bệnh thủy sản 

- Người nuôi không chủ động khai báo diện tích bị thiệt hại hoặc dịch bệnh trừ khi có hỗ trợ hóa chất phòng chống dịch; việc báo cáo dịch bệnh phải qua nhiều cấp trung gian từ xã đến huyện và tỉnh nên mất nhiều thời gian; nhiều địa phương không còn nhân viên thú y cấp xã hoặc có thú y xã nhưng không có chuyên môn về thú y, thủy sản nên người nuôi thủy sản không thông báo dịch. 

- Số liệu diện tích thủy sản thiệt hại không đầy đủ và ở một số địa phương là không chính xác, đặc biệt là số liệu về diện tích tôm bị mắc bệnh; thông tin, số liệu về thủy sản nhiễm bệnh không dựa trên kết quả xét nghiệm, chủ yếu qua quan sát dấu hiệu lâm sàng hoặc thông tin từ người nuôi tôm nên không bảo đảm tính chính xác.
4. Công tác tổ chức phòng, chống dịch bệnh

- Kế hoạch phòng chống dịch bệnh chủ động thường là kế hoạch khung và không bố trí kinh phí; một số địa phương phê duyệt kế hoạch chậm, kinh phí bố trí không đủ cho hoạt động phòng chống dịch bệnh thủy sản hiệu quả, đặc biệt là chi cho hoạt động giám sát chủ động mầm bệnh và xét nghiệm xác định nguyên nhân khi có nhiều diện tích thủy sản bị thiệt hại.
- Hoạt động giám sát chủ động còn hạn chế: số mẫu giám sát ít, không đủ đại diện cho các vùng nuôi thủy sản nên chưa phát huy được hiệu quả của công tác giám sát chủ động, có địa phương không bố trí kinh phí giám sát chủ động và có địa phương bố trí được kinh phí nhưng không triển khai được do khó khăn, bất cập về hệ thống tổ chức ngành.
- Công tác giám sát, phát hiện ca bệnh và báo cáo dịch bệnh bị chậm trễ thời gian (một số nơi thú y cơ sở không có chuyên môn, nên việc tiếp nhận thông tin dịch bệnh động vật từ người chăn nuôi không xử lý được), công tác báo cáo dịch bệnh và tổ chức triển khai phòng chống dịch bệnh thủy sản không kịp thời, thiếu đồng bộ và chưa nhất quán, đặc biệt khi có bệnh mới phát sinh.

- Công tác tham mưu dịch bệnh thú y thủy sản chưa chủ động; kiểm tra, giám sát dịch bệnh chưa được thường xuyên, liên tục; công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh thủy sản chưa sâu, rộng, chưa phát huy được hiệu quả cao.
5. Về quan trắc môi trường 
-  Hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyên ngành thiếu đồng bộ; các quy định về chất lượng nước cấp, nước thải trong nuôi trồng thủy sản chưa đồng bộ và đầy đủ cho các đối tượng thủy sản nuôi.
- Phần lớn vị trí quan trắc dạng điểm, tần suất quan trắc còn mỏng dẫn đến giá trị dữ liệu đơn lẻ, không liên tục. 

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quan trắc, cảnh báo môi trường phục vụ nuôi trồng thuỷ sản chưa được đầu tư rộng rãi. 

- Một số địa phương chưa thường xuyên báo cáo, cập nhập cơ sở dữ liệu nên cơ sở dữ liệu về quan trắc môi trường chưa đồng bộ…

- Tại trung ương: Cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực của hoạt động quan trắc của các Viện, Trung tâm cơ bản đáp ứng được yêu cầu. Tuy nhiên cơ sở vật chất tại các đơn vị quan trắc trang thiết bị đã cũ và thiếu: Hệ thống phân tích thuốc bảo vệ thực vật, dư lượng thuốc kháng sinh, máy giải trình tự gen…

- Tại địa phương: Nguồn lực đầu tư cho công tác quan trắc môi trường còn hạn chế. Nhân lực tham gia quan trắc môi trường nuôi trồng thủy sản thiếu, chủ yếu là cán bộ quan trắc các chi cục kiêm nhiệm, thiếu cán bộ quan trắc cấp huyện và vùng nuôi.
6. Về hệ thống tổ chức

- Việc sáp nhập hệ thống thú y tuyến huyện thành các Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp và số lượng cán bộ phụ trách công tác thú y tuyến xã liên tục giảm theo lộ trình cắt giảm biên chế làm cho hệ thống thú y từ tỉnh đến huyện, đến xã bị gãy đứt, trong khi đó diện tích nuôi thủy sản được phân bố rộng khắp Hệ thống thú y trên địa bàn các tỉnh chưa hoàn thiện, đặc biệt là cán bộ làm công tác thú y thủy sản ở cấp huyện, cấp xã nhưng không có chuyên môn về thú y thủy sản nên rất khó khăn trong việc tổ chức giám sát, xử lý dịch bệnh. Từ những nguyên nhân trên ảnh hưởng đến hiệu quả triển khai công tác phòng chống dịch bệnh động vật thủy sản, phản ứng dịch bệnh bị ảnh hưởng, chất lượng báo cáo dịch bệnh chưa kịp thời, chưa phản ánh đúng thực tế. 

- Đối với nhân viên thú y cấp xã: được hưởng phụ cấp 1,0 (hệ số lương cơ bản) chưa thỏa đáng cho người thực thi nhiệm vụ, nên một số địa phương tại cơ sở không tuyển dụng được nhân viên thú y xã; một số xã nhân viên thú y bỏ việc dẫn đến thực trạng không triển khai được công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm nói chung và công tác phòng, dịch bệnh thủy sản nói riêng; có địa phương giao nhiệm vụ thú y xã cho cán bộ chuyên trách cấp xã bị dôi dư (do sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã) không có chuyên môn thú y nên không thực hiện được các nhiệm vụ về lĩnh vực thú y tại cơ sở.  
7. Ý thức của một bộ phận người dân vẫn còn hạn chế, một số cơ sở nuôi chưa hợp tác với cơ quan chuyên môn trong việc thu mẫu, giám sát dịch; Việc chấp hành các quy định về nuôi trồng, phòng, chống dịch bệnh thủy sản của người nuôi còn hạn chế trong tự giác kê khai nuôi trồng thủy sản, còn trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước về nguồn hóa chất dập dịch, không báo cáo dịch bệnh và tự ý xả thải nước ao hồ nuôi bị dịch bệnh chưa qua xử lý ra môi trường làm phát tán mầm bệnh. Nhiều cơ sở, người nuôi sử dụng, kinh doanh các loại kháng sinh, chất cấm trong nuôi trồng thủy sản; khi xảy ra dịch bệnh không khai báo cho lực lượng thú y cơ sở, dẫn đến hạn chế trong công tác quản lý dịch bệnh.

8. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện Thông tư về quan trắc, cảnh báo, giám sát môi trường và phòng chống dịch bệnh còn chưa chặt chẽ.
9. Các quy định khác

- Quy định “trong vòng 03 (ba) ngày, kể từ khi thu mẫu, đơn vị quan trắc môi trường phải gửi báo cáo và bản tin quan trắc môi trường đến Chi cục Thủy sản”. Tuy nhiên, thời gian lấy mẫu, gửi mẫu trong quá trình triển khai thực tế chiếm nhiều thời gian, thời gian phân tích đến khi có kết quả trong phòng thí nghiệm phải đủ thời gian theo quy định về quy chuẩn, tiêu chuẩn, ISO,…

- Thủy sản chết kể cả do bệnh vẫn có thể thu hoạch nên hầu hết khi dịch bệnh xảy ra, người nuôi thực hiện biện pháp thu hoạch, số khác thực hiện xử lý hóa chất để tiêu diệt luôn động vật thủy sản cùng mầm bệnh trong ao, không thực hiện thu gom xác động vật để tiêu hủy nên các địa phương đều không có khu vực tiêu hủy động vật thủy sản. Bên cạnh đó, hướng dẫn một số biện pháp kỹ thuật tiêu hủy động vật thủy sản mắc bệnh, chết vì bệnh, việc vớt toàn bộ động vật thủy sản chết ra khỏi ao ngay khi phát hiện bằng vợt chuyên dụng và cho vào thùng kim loại hoặc thùng nhựa đáy kín và có nắp đậy; vận chuyển động vật thủy sản chết đến hố xử lý thì không khả thi đối với tôm khi bị bệnh vì không thể vớt toàn bộ tôm ra khỏi ao để vận chuyển đến hố xử lý được.
- Việc quy định: “Chi cục Thú y báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT và có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành quyết định tiêu hủy và quyết định thành lập tổ tiêu hủy. Trong vòng 24 giờ kể từ khi ban hành Quyết định thành lập, Tổ tiêu hủy có trách nhiệm triển khai thực hiện: khoanh vùng ổ dịch đã được xác định trong Quyết định tiêu hủy; lập biên bản, có xác nhận của chủ cơ sở có động vật thủy sản phải tiêu hủy” là chưa khả thi, nếu thực hiện theo trình tự này thì sẽ kéo dài thời gian xử lý ổ dịch. Vì đối với dịch bệnh thủy sản hiện nay xảy ra thường xuyên, lai rai tại các hộ nuôi nhỏ lẻ. Khi dịch bệnh xảy ra cần phải xử lý dập dịch ngay để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Mặt khác việc ban hành Quyết định tiêu hủy động vật thủy sản mắc bệnh cho từng hộ nuôi trong thực tế sẽ rất khó khăn, phức tạp.


III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Cập nhật tên chính xác của các tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ cho phù hợp với hiện nay: “Tổng cục Thủy sản” bằng cụm từ “Cục Thủy sản” “Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y thủy sản” “Chi cục Thú y” bằng cụm từ  “Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh"; “Chi cục Thuỷ sản” bằng cụm từ “Cơ quan quản lý chuyên ngành thuỷ sản cấp tỉnh”; “Trạm Thú y” bằng cụm từ “Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp huyện"; “Cơ quan Thú y vùng” bằng cụm từ “Chi cục Thú y vùng”.  
2. Đơn vị quan trắc môi trường nuôi trồng thủy sản: Là đơn vị được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao thực hiện nhiệm vụ quan trắc môi trường nuôi trồng thủy sản hoặc tổ chức có giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường được lựa chọn thực hiện dịch vụ quan trắc môi trường nuôi trồng thuỷ sản theo quy định của pháp luật.. 
Sửa đổi bổ sung quy định về Quan trắc, cảnh báo môi trường nuôi trồng thủy sản cho phù hợp với quy định của Luật bảo vệ môi trường và thực tiễn triển khai.  Rà soát chỉnh sửa về Tiêu chí xác định vùng, Điểm và đối tượng quan trắc môi trường; Rà soát, bổ sung thông số, tần suất quan trắc môi trường (chia các nhóm: thông thường, hữu cơ, dinh dưỡng, vi sinh, thực vật phù du, thuốc bảo vệ thực vật, kim loại nặng, chất hữu cơ gây ô nhiễm). Do một số chỉ tiêu quan trắc môi trường đòi hỏi thời gian trả lời kết quả lâu hơn so với thời gian quy định tại Thông tư 04 nên dự thảo điều chỉnh phù hợp nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả công tác quan trắc môi trường.  
3. Xây dựng, bổ sung, qui định rõ cụ thể về các Chủ thể có trách nhiệm báo bệnh; đơn vị tiếp nhận thông tin dịch bệnh; trách nhiệm chính của từng Chủ thể trong quá trình khai báo và xử lý thông tin để từ đó xây dựng chế tài đối với từng tổ chức, cá nhân khi chậm trễ trong việc xử lý thông tin dịch bệnh làm dịch bệnh lây lan, gây thiệt hại nặng về kinh tế. Bổ sung hình thức báo cáo dịch bệnh trực tuyến để đảm bảo nhanh, hiệu quả. 

4. Sửa đổi thời gian trả kết quả mẫu bệnh phẩm đảm bảo phù hợp và khả thi hơn. Để đảm bảo sự chính xác cần tăng cường quản lý công tác chẩn đoán, xét nghiệm, tại dự thảo Thông tư đã quy định cụ thể các trường hợp xét nghiệm mẫu (i) Trường hợp nghi ngờ do tác nhân gây bệnh truyền nhiễm mới, mẫu bệnh phẩm phải được gửi tới phòng thử nghiệm trực thuộc Cục Thú y để tổ chức xét nghiệm. Phòng thử nghiệm sử dụng quy trình, phép thử theo hướng dẫn của Cục Thú y hoặc theo hướng dẫn của WOAH/ NACA; (ii) Trường hợp sử dụng kết quả xét nghiệm để xác định ổ dịch, làm căn cứ ban hành Quyết định tiêu hủy hoặc công bố dịch, mẫu bệnh phẩm phải được xét nghiệm tại phòng thử nghiệm thuộc Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (lĩnh vực thử nghiệm liên quan đến các chỉ tiêu xét nghiệm bệnh động vật) theo quy định Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp; sử dụng quy trình, phép thử theo phương pháp đã phê duyệt trên cơ sở hướng dẫn của Cục Thú y hoặc theo hướng dẫn của WOAH/ NACA; và (iii) Trường hợp sử dụng kết quả xét nghiệm để phục vụ chương trình giám sát dịch bệnh, dự báo, cảnh báo dịch bệnh của cơ quan có thẩm quyền, mẫu phải được xét nghiệm tại phòng thử nghiệm đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (lĩnh vực thử nghiệm liên quan đến các chỉ tiêu xét nghiệm bệnh động vật) theo quy định đăng ký hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và phải sử dụng quy trình, phép thử theo hồ sơ phương pháp đã được phê duyệt.
5. Đối với công tác quan trắc môi trường, giao Cục Thủy sản, Cơ quan quản lý chuyên ngành thủy sản cấp tỉnh căn cứ kế hoạch, chương trình, nhiệm vụ Bộ giao và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị quan trắc môi trường, tham mưu trình Bộ, Sở Nông nghiệp giao đơn vị thực hiện nhiệm vụ quan trắc môi trường nuôi trồng thuỷ sản; Đơn vị được giao nhiệm vụ quan trắc môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, thực hiện Kế hoạch quan trắc môi trường đã được phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc ứng dụng kết quả quan trắc vào thực tế sản xuất; triển khai các biện pháp xử lý, khắc phục.
6. Căn cứ kết quả xét nghiệm xác định mầm bệnh của phòng thử nghiệm quy định tại điểm a hoặc điểm b khoản 6 Điều 14 Thông tư này hoặc văn bản của Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y kết luận động vật mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh truyền nhiễm hoặc tác nhân gây bệnh truyền nhiễm mới theo quy định của pháp luật, Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp huyện thông báo cho ủy ban nhân dân cấp xã để tổ chức tiêu huỷ động vật thuỷ sản; báo cáo Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh để theo dõi và hỗ trợ chuyên môn. Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức tiêu huỷ động vật thủy sản mắc bệnh theo quy định của pháp luật về thú y và pháp luật khác có liên quan; Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ban hành quyết định tiêu hủy, Tổ tiêu hủy có trách nhiệm triển khai thực hiện khoanh vùng ổ dịch, tổ chức tiêu hủy và lập biên bản tiêu hủy theo quy định hiện hành. 

7. Bổ sung quy định: Đối với những động vật thủy sản nếu không vớt được để vận chuyển đến hố xử lý thì tiến hành xử lý dập dịch, tiêu hủy tại ao nuôi.

8. Chỉ sử dụng thuốc thú y có tên trong Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam hoặc có giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y hoặc theo quy định tại khoản 9 Điều 24 Thông tư “Trong trường hợp có dịch bệnh đối với các bệnh thuộc Danh mục bệnh động vật thủy sản phải công bố dịch hoặc bệnh mới mà trong nước chưa có sẵn thuốc thú y để phòng, chống dịch bệnh, Cục Thú y trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định việc sử dụng thuốc thú y chưa được lưu hành tại Việt Nam để phòng, chống dịch bệnh khẩn cấp theo quy định tại điểm c, khoản 6 Điều 15 Luật Thú y”; sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản trong Danh mục hóa chất, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, nguyên liệu sản xuất thức ăn được phép sử dụng trong nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam. Sử dụng đúng liều lượng của thuốc theo hướng dẫn của nhà sản xuất, cơ quan chuyên ngành thú y thủy sản; ghi chép quá trình sử dụng các loại sản phẩm này”.
9. Bỏ cột “Một số động vật thủy sản nuôi cảm nhiễm với bệnh” tại danh mục bệnh phải công bố dịch 
Việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 04 sẽ góp phần điều chỉnh các quy định bất cập, khó khăn các đơn vị gặp phải trong quá trình triển khai, thực hiện./.
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